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1 212863 Lê Vĩnh Cường 06/11/2003 Cần Thơ DH21QTK01

2 238069 Quách Thành Danh 11/10/2005 Cần Thơ DH23XDU01

3 235771 Phạm Đình Duy 26/12/2005 Cà Mau DH23OTO08

4 242445 Nguyễn Phước Duyên 12/08/2006 An Giang DH24NNA02

5 212699 Nguyễn Thị Diệu Hiền 05/12/2003 Cần Thơ DH21QTK07

6 211073 Lê Mạnh Hiếu 15/08/2003 Cà Mau DH21OTO03

7 203194 Trần Bửu Hưng 23/02/2002 Cà Mau DH20OTO06

8 210996 Phạm Anh Huy 20/08/2003 Cà Mau DH21OTO03

9 243879 Phan Trọng Kha 07/09/2006 Kiên Giang DH24TCN04

10 211280 Tô Tiến Khã 21/02/2002 Cà Mau DH21OTO03

11 243208 Nguyễn Anh Kiệt 29/05/2006 An Giang DH24NNA02

12 211146 Đỗ Khánh Lil 01/01/2002 Cà Mau DH21OTO03

13 189756 Đỗ Hữu Luân 23/01/2000 Cà Mau DH18OTO01

14 237340 Nguyễn Tuyết Minh 29/06/2005 An Giang DH23QHC01

15 238279 Nguyễn Hoàng Mỹ 03/06/2005 Cần Thơ DH23DPT01

16 239716 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 07/09/2005 Hậu Giang DH23QHC01

17 234543 Võ Thị Ngọc Mỹ 08/07/2005 An Giang DH23QHC01

18 234501 Nguyễn Hoàng Thanh Nghi 11/04/2005 Cần Thơ DH23QHC01

19 211029 Lương Hoàng Nghĩa 02/07/2003 Trà Vinh DH21OTO03

20 243221 Nguyễn Thị Như Ngọc 15/10/2006 Đồng Tháp DH24NNA02
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21 235563 Vũ Minh Nhật 14/01/2005 Cần Thơ DH23XDU01

22 232617 Lâm Thúy Nhi 03/07/2005 Hậu Giang DH23QHC01

23 232906 Huỳnh Trọng Nhơn 12/09/2005 Đồng Tháp DH23QHC01

24 234136 Đổ Thị Huỳnh Như 28/03/2005 Đồng Tháp DH23QHC01

25 236957 Nguyễn Thị Tuyết Như 30/09/2005 Đồng Tháp DH23QHC01

26 242539 Trần Thị Mỹ Như 09/09/2006 An Giang DH24NNA02

27 237682 Nguyễn Minh Nhựt 02/05/2005 An Giang DH23OTO08

28 235677 Huỳnh Minh Phú 07/10/2005 Cà Mau DH23OTO08

29 188314 Quách Hoài Phương 25/10/2000 Cà Mau DH18OTO04

30 235865 Nguyễn Thị Quí 26/04/2004 An Giang DH23QHC01

31 244247 Võ Quốc Thái 20/12/2005 Cần Thơ DH24TCN04

32 233383 Trần Thanh Thanh 24/05/2005 An Giang DH23DPT01

33 235819 Tiêu Chí Thiện 03/06/2005 Trà Vinh DH23OTO08

34 242823 Nguyễn Quốc Thịnh 11/04/2006 Trà Vinh DH24DTU01

35 235615 Nguyễn Anh Thư 28/12/2005 Cà Mau DH23KTO01

36 233116 Nguyễn Minh Thư 12/01/2005 Cần Thơ DH23DPT01

37 220984 Lư Cẩm Thúy 08/12/2004 Hậu Giang DH22QTK03

38 235812 Bùi Minh Trân 19/09/2005 Cà Mau DH23OTO08

39 244245 Lã Ngọc Bảo Trân 16/10/2006 Cần Thơ DH24TCN04

40 245044 Võ Hoàng Trí 30/01/2006 Kiên Giang DH24TCN04





1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 03/06/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

ST
T

MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP

KN1 ra Quyết định 
và Xử lý vấn đề

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

41 244530 Đặng Lê Nguyễn Khả Trúc 02/07/2006 Hậu Giang DH24TCN04

42 235106 Võ Liên Thanh Trúc 04/05/2005 Cần Thơ DH23DPT01

43 236292 Mai Bích Tuyền 03/07/2005 An Giang DH23QHC01

44 244574 Nguyễn Thị Ngọc Vàng 04/07/2006 Sóc Trăng DH24TCN04

45 232548 Ngũ Chí Vĩ 10/01/2005 Đồng Tháp DH23DPT01

46 221329 Lữ Thị Như Ý 31/12/2004 Cà Mau DH22QTK03

47 237825 Nguyễn Thị Như Ý 19/11/2005 An Giang DH23QHC01


